
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 203848 Hồ Ngọc Kiều Anh 01/09/2002 Kiên Giang DH20QTD03

2 210110 Nguyễn Phương Anh 30/06/2003 Trà Vinh DH21TCN01

3 200968 Trần Thị Huỳnh Anh 18/08/2002 Cần Thơ DH20LUA01

4 201066 Phạm Thị Linh Chi 08/05/2002 Cà Mau DH20LUA01

5 203646 Võ Thùy Dương 10/01/2002 Cà Mau DH20QTN01

6 201297 Trần Thị Mỹ Duyên 25/06/2002 Kiên Giang DH20LUA01

7 2010164 Ngô Bích Giao 30/06/2002 Kiên Giang DH20QTD03

8 201009 Nguyễn Ngọc Hà 31/08/2002 Đồng Tháp DH20QTN01

9 200937 Hoàng Hải 23/03/2002 Cần Thơ DH20LUA01

10 188501 Lê Quốc Huy 01/02/2000 Đồng Tháp DH19DUO02

11 219674 Trần Đức Lương 24/03/2003 Kiên Giang DH21TCN01

12 2110218 Lê Nguyên Mẫn 26/06/2003 TP.HCM DH21KTO01

13 211013 Trần Minh Mẫn 09/08/2003 Bến Tre DH21TCN02

14 201199 Nguyễn Thị Hà Mi 21/05/2002 An Giang DH20QTN01

15 2010495 Mã Thị Kim Mỹ 23/12/2001 Cà Mau DH20QTD03

16 200921 Lê Kim Ngân 14/01/2002 Cần Thơ DH20LUA01

17 203607 Lê Nguyễn Ánh Ngân 31/05/2001 Cần Thơ DH20YKH04

18 220533 Nguyễn Văn Trung Nguyên 02/07/2004 An Giang DH22LUA01

19 2010199 Trần Thu Nguyễn 06/02/2002 Bạc Liêu DH20QTD03

20 203873 Lê Như Nguyệt 03/12/2002 Cà Mau DH20QTD03

21 219496 Nguyễn Lộc Nhân 13/04/2003 An Giang DH21KTO01

22 203841 Lâm Trương Ngọc Nhi 21/02/2002 Bạc Liêu DH20YKH04

23 210435 Trần Thiện Như 30/08/2003 An Giang DH21TCN01
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24 210872 Huỳnh Chí Phát 05/12/2003 Trà Vinh DH21TCN01

25 2010325 Nguyễn Thị Yến Phương 23/01/2002 Bạc Liêu DH20QTD03

26 200733 Võ Thị Hồng Phương 06/07/2002 Tiền Giang DH20LUA01

27 221139 Lương Trọng Quý 31/08/2004 Hậu Giang DH22XDU02

28 203852 Nguyễn Thị Trúc Quyên 26/05/2002 Cần Thơ DH20KQT01

29 213814 Đỗ Nhật Quỳnh 25/09/2003 Vĩnh Long DH21TCN01

30 201370 Nguyễn Trúc Quỳnh 23/02/2002 TP.HCM DH20LUA01

31 2010326 Trương Thị Hồng Thắm 19/06/2002 Cần Thơ DH20QTN01

32 191857 Trần Trung Thành 27/08/2000 Cà Mau DH19KTR01

33 2111261 Huỳnh Thu Thảo 19/12/2002 0 DH21TCN01

34 201398 Lâm Như Thảo 06/09/2002 Vĩnh Long DH20LUA01

35 219933 Đinh Hoàng Thiên 28/02/2003 Sóc Trăng DH21KTO01

36 210816 Nguyễn Lê Minh Thư 09/05/2003 Trà Vinh DH21TCN01

37 209717 Bành Thị Diễm Thúy 06/11/2002 Bạc Liêu DH20QTD03

38 209978 Trần Quốc Tiến 10/01/2002 Cần Thơ DH20YKH04

39 2110424 Nguyễn Ngọc Trâm 27/03/2003 Kiên Giang DH21TCN01

40 200491 Trần Sóc Trăng 29/12/2002 Sóc Trăng DH20QTN01

41 210590 Trần Đức Trọng 08/12/2003 Kiên Giang DH21TCN01

42 200243 Trương Thị Thanh Tú 06/12/2002 Hậu Giang DH20QTK01

43 211920 Lê Thị Tuyết Vân 11/03/2003 Hậu Giang DH21TCN02

44 200078 Nguyễn Khắc Vũ 16/07/2001 Cà Mau DH20QTK01

45 210380 Châu Trần Ngọc Xuyến 23/06/2003 Kiên Giang DH21TCN01
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